
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH ĐỒNG NAI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               
   Số:            /TTr-UBND                         Đồng Nai, ngày            tháng       năm 2017

                                                           TỜ TRÌNH
Về việc trình thông qua Nghị quyết về lệ phí hộ tịch

 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 
Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015;
Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
Ngày 05/12/2008, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND về thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để triển khai Nghị quyết nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tổ chức thực hiện công tác thu lệ phí hộ tịch tại địa phương.

Trên cơ sở quy định của Luật phí và lệ phí, ngày 25/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Trong đó khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định quy định trách nhiệm của UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 250/2016/TT-BTC quy định rõ “Việc quyết định thu phí, lệ phí; phạm vi, đối tượng thu, đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí nêu tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương”.

Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính gồm: thành phố Biên Hòa; thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, là tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Trong đó, thành phố Biên Hòa là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai và là thành phố công nghiệp lớn của cả nước, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại I; thị xã Long Khánh được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.
Dân số toàn tỉnh Đồng Nai tính đến nay là hơn 3 triệu người, dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại khu vực đô thị. Với tỷ lệ dân nhập cư tăng và đến từ nhiều tỉnh, kể cả người nước ngoài đến sinh sống và làm việc ngày càng nhiều, dẫn đến nhu cầu đăng ký hộ tịch của tỉnh phát sinh ngày càng cao. Theo Báo cáo số 11474/BC-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 của tỉnh Đồng Nai dự kiến tổng thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 83–84 triệu đồng/người, GRDP tăng 8-9% so với năm 2016.

Kết quả thực hiện Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND tỉnh về thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua thì các nhóm việc như: đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã, khai sinh, khai tử, giám hộ (bao gồm yếu tố nước ngoài) không quy định mức thu lệ phí trong khi các chi phí đảm bảo cho công tác này là chủ yếu như: mua biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch, văn phòng phẩm. Do đó, cần hoàn thiện về thể chế để có cơ sở pháp lý thu lệ phí đối với các nhóm việc này (trừ trường hợp được miễn thu lệ phí theo quy định của Luật Hộ tịch) cũng như phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Qua 8 năm tổ chức thu lệ phí hộ tịch theo Quyết định 05/2009/QĐ-UBND, các cơ quan thu lệ phí thực hiện chế độ quản lý, thu, nộp và sử dụng lệ phí công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch được hiệu quả. 

Nhằm đảm bảo tính kịp thời trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung liên quan đến lệ phí hộ tịch để áp dụng tại địa phương. Trên cơ sở triển khai, thực hiện Luật phí và lệ phí; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí, sau khi tham khảo mức thu lệ phí các tỉnh lân cận có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng với Đồng Nai như: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là cần thiết. 

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích

- Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật về phí và lệ phí.

- Đảm bảo chính sách lệ phí công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp lệ phí, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.
2. Quan điểm chỉ đạo

Xây dựng mức thu lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Mức thu lệ phí hộ tịch không nhằm mục đích bù đắp chi phí, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân (Điều 9 Chương II Luật phí và lệ phí); lệ phí hộ tịch thu được 100% nộp vào ngân sách nhà nước.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết về lệ phí hộ tịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

a) Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Thực hiện tổng kết Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND, đánh giá kết quả thu, chi lệ phí hộ tịch sau một thời gian triển khai áp dụng, kế thừa và vận dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; một số mức thu theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND và tham khảo mức thu của các tỉnh lân cận có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng nhau như Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu xây dựng Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đảm bảo phù hợp về thẩm quyền thu lệ phí thống nhất với Luật Hộ tịch; chủ yếu là việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài về UBND cấp huyện. 
- Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và tổ chức lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian tối thiểu là 30 ngày.

- Tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh, ý kiến đóng góp của các các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
b)  Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định Đề án về lệ phí hộ tịch.
2. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết
- Đối với cơ quan liên quan (Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai…):     cơ quan nhất trí với nội dung dự thảo. Bên cạnh đó, một số ý kiến chỉnh sửa câu từ và hình thức dự thảo…
- Đối với việc tổ chức lấy ý kiến người dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh:…
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan và người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Đề án.
V. BỐ CỤC, NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm có 03 Điều; trong đó quy định các nội dung chính sau:
1. Đối tượng nộp lệ phí hộ tịch

Người nộp lệ phí là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng miễn nộp lệ phí hộ tịch

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Đơn vị, tổ chức thu lệ phí hộ tịch

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết đăng ký hộ tịch và tổ chức thu lệ phí đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân. 
b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

4. Mức thu lệ phí hộ tịch:
	Stt
	Nội dung
	Mức thu 
	Ghi chú

	A. Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã

	1
	Khai sinh (Bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)
	5.000 đồng
	

	2
	Khai tử (Bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)
	5.000 đồng
	

	3
	Đăng ký lại việc kết hôn
	30.000 đồng
	

	4
	Nhận cha, mẹ, con
	15.000 đồng
	

	5
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch 
	10.000 đồng
	

	6
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
	10.000 đồng
	

	7
	Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác
	8.000 đồng
	

	8
	Đăng ký hộ tịch khác
	8.000 đồng
	

	B. Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện 

	1
	Khai sinh 
	50.000 đồng
	

	2
	Khai tử 
	50.000 đồng
	

	3
	Kết hôn 
	1.200.000 đồng
	

	4
	Giám hộ, chấm dứt giám hộ
	50.000 đồng
	

	5
	Nhận cha, mẹ, con
	1.200.000 đồng
	

	6
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc 
	25.000 đồng
	

	7 
	Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
	50.000 đồng
	

	8
	Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	70.000 đồng
	

	9
	Đăng ký hộ tịch khác
	60.000 đồng 
	


VI. CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN VÀ CÔNG KHAI LỆ PHÍ HỘ TỊCH

1. Chứng từ thu lệ phí

Chứng từ thu lệ phí hộ tịch do Cục Thuế Đồng Nai phát hành theo quy định hiện hành. Cơ quan thu lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp lệ phí.

2. Thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 250/2016/TT-BTC quy định: “Đối với lệ phí, tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước”.

Do đó, tổ chức thu lệ phí hộ tịch nộp 100% vào ngân sách nhà nước (trừ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch). Chi phí đảm bảo cho công tác đăng ký hộ tịch như: văn phòng phẩm, tiền làm thêm giờ… được sử dụng từ nguồn kinh phí của cơ quan đăng ký hộ tịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm. 

Định kỳ trước ngày 05 (năm) hàng tháng, tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai kết quả số tiền lệ phí của tháng trước gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu của cơ quan thuế quy định và nộp tiền lệ phí vào ngân sách chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

3. Lập dự toán thu, chi và quyết toán lệ phí

Hàng năm, tổ chức thu lệ phí có trách nhiệm lập dự toán thu - chi về lệ phí đúng quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán theo Luật Ngân sách nhà nước hiện hành (Dự toán phân khai chi tiết nội dung thu - chi phí đúng quy định và kèm thuyết minh) gửi cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền lệ phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

Định kỳ cuối quý, năm cơ quan tổ chức thu lệ phí phải lập quyết toán lệ phí gửi về cơ quan thuế, tài chính cùng cấp để thẩm tra quyết toán và thông báo duyệt quyết toán năm.  
4. Công khai chế độ thu lệ phí

Tổ chức thu lệ phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp lệ phí dễ nhận biết theo quy định gồm: tên lệ phí, mức thu, chứng từ thu; văn bản quy định thu lệ phí.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua bãi bỏ khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bãi bỏ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó:
1. Mức thu lệ phí về nuôi con nuôi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài và Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; 

2. Mức thu lệ phí cấp bản sao hộ tịch (bản sao trích lục hộ tịch) được chuyển sang phí và áp dụng mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch thực hiện theo Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch  (áp dụng chung cho cả 3 cấp).

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
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